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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa GD Thể chất (năm học 2012 -

2013)

Kèm theo Quyết định số        

/QĐ-ĐHSP ngày      tháng   

năm 2013

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Khư

ơng

Văn

Chư

ởng

K35

.903

.009

9.7697 630,

000

3,15

0,00

0

2 Lưu ThịGia

ng

K35

.903

.021

9.7685 525,

000

2,62

5,00

0

3 Cao

Thanh

Ph

on

g

K35

.903

.065

10.0

0

98 630,

000

3,15

0,00

0

4 Nguyễn

Tấn

Tru

ng

K35

.903

.101

10.0

0

97 630,

000

3,15

0,00

0

5 Lê

Hoàng

An

h

K35

.903

.002

10.0

0

81 525,

000

2,62

5,00

0

6 Lê Thị

Mỹ

Du

ng

K35

.903

.011

9.7698 630,

000

3,15

0,00

0

7 Đỗ Thị

Ái

Ly K35

.903

.051

10.0

0

94 630,

000

3,15

0,00

0

8 Trần

Thị Mỹ

Ng

a

K35

.903

.055

9.8196 630,

000

3,15

0,00

0

9 Phạm

Thị

Hà K35

.903

.025

9.7695 630,

000

3,15

0,00

0

10 Phạm

Quốc

Kh

ươ

ng

K35

.903

.042

9.8190 630,

000

3,15

0,00

0

11 Lê Thị ThiK35

.903

.089

10.0

0

95 630,

000

3,15

0,00

0

12 Nguyễn

Thanh

Vũ K35

.903

.110

9.8185 525,

000

2,62

5,00

0
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